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Tóm tắt: 

Bài viết phân tích các chính sách mở đường cho nền công nghiệp 4.0 phát triển ở tám 
quốc gia tiêu biểu nhất thuộc Liên minh châu Âu. Tác giả chỉ ra những nội dung cơ bản 
nhất và làm rõ những điểm cốt yếu trong chính sách mà những quốc gia được gọi là đi 
trước đã theo đuổi, bao gồm xác định không gian chính sách, các mục tiêu theo đuổi, 
nguồn cung cấp kinh phí, hiệu quả mang lại, trọng tâm và các tác động của chính sách, 
công tác điều hành và tổ chức triển khai, những rào cản và trở ngại riêng có ở mỗi quốc 
gia. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc hoạch định, cũng như triển khai 
các chính sách ở tầm quốc gia về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay. Tác giả cũng 
đưa ra một số đề xuất gợi suy về hướng chính sách nhằm tạo điều kiện vững chắc cho 
công nghiệp 4.0 phát triển.       

Từ khóa: Chính sách; Công nghiệp 4.0. 

Mã số:  18040101 

 

1. Mở đầu 

Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán 
đám mây tích hợp với tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy 
trình, phương thức sản xuất. Các lĩnh vực công nghệ này đang thúc đẩy cái 
gọi là “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Bằng sự mẫn cảm về tầm 
nhìn số hóa, các quốc gia đi tiên phong trong công nghiệp 4.0 đã nhận thức 
đúng về tiềm năng “chuyển đổi số” trong cơ cấu các ngành sản xuất, mặt 
khác, họ cũng nhận ra việc đầu tư cho công nghiệp 4.0 sẽ tạo động lực cho 
nền kinh tế có sức tăng trưởng vượt bậc. Thay vì tạo ra các ngành công 
nghiệp mới, cơ hội “số” đang thúc đẩy sự chuyển đổi toàn bộ diện mạo các 
ngành công nghiệp hiện nay. Nói cách khác, công nghiệp 4.0 làm mới cách 
thức hoạt động trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng công 
nghệ số ở các doanh nghiệp trên toàn thế giới vẫn còn rất thấp, cụ thể có 
trên 41% các công ty thuộc khối Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) 
vẫn chưa áp dụng bất kỳ công nghệ số tiên tiến nào (Strategic Policy Forum 

                                           
1 Liên hệ tác giả: buitiendung2302@gmail.com 



16  Chính sách dẫn đường phát tri�n công nghiệp 4.0 ở một số quốc gia…  

 

on Digital Entrepreneurship, 2016). Đây chỉ là một thực tế mà các doanh 
nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức trong bước chuyển đổi sang 
doanh nghiệp số. Tuy nhiên, tham khảo một cuộc khảo sát gần đây tại các 
doanh nghiệp EU cho thấy, 75% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng công 
nghệ số là cơ hội và có tới 64% các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ số 
đã tạo ra các kết quả tích cực (PricewaterhouseCoopers, 2016). 

Để đối phó với những thách thức về chuyển đổi từ “doanh nghiệp” sang 
“doanh nghiệp số”, hầu hết chính phủ các nước đã đưa công nghiệp 4.0 lên 
hàng “ưu tiên”, áp dụng các chính sách tạo điều kiện cho công nghiệp 4.0 
phát triển trên quy mô lớn để tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh và nâng 
cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông minh cho lực lượng lao động của họ. 

Bài viết này sẽ chỉ ra các trọng tâm trong chính sách công nghiệp 4.0 tại các 
quốc gia hàng đầu thuộc EU như: Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Tây 
Ban Nha, Anh và Cộng hòa Séc. Tác giả cũng làm rõ sự khác nhau xuyên 
suốt nội dung chính sách về công nghiệp 4.0 trong thiết kế chính sách của 
các nước, huy động và sử dụng nguồn vốn, triển khai thực hiện mang lại 
hiệu quả nhất định. Hơn thế nữa, các nhà chức trách tại các quốc gia EU 
này đã nhận thức được các chủ thể tham gia vào chính sách công nghiệp 
4.0, nhưng vẫn thiếu sự hợp tác có tính hệ thống và trao đổi thông qua các 
quy định từ phía nhà nước. Bên cạnh việc tiến hành phân tích so sánh, bài 
viết này nhằm tìm ra những bài học kinh nghiệm từ chính sách cho công 
nghiệp 4.0 giúp tạo điều kiện về nhận thức khách quan, khoa học trong việc 
xây dựng và thực thi chính sách ở Việt Nam trước mắt và lâu dài. 

2. Phân tích chính sách của các quốc gia về công nghiệp 4.0 

2.1. Bao quát các khuôn khổ chính sách 

Các điểm cốt yếu trong chính sách về công nghiệp 4.0 là một phần nằm 
trong khuôn khổ chiến lược tổng thể, phản ánh mức độ ưu tiên công nghiệp 
4.0 ở EU như trình bày trong Bảng 1 dưới đây.  

Bảng 1: Những điểm cốt yếu trong chính sách về công nghiệp 4.0 ở EU 

Quốc 
gia 

Năm  
chính sách 

Mục tiêu đề ra 
Khoản đầu 
tư (Euro) 

Nguồn 
đầu tư 

Pháp 2015 Công nghiệp và sản xuất, SME 10 tỷ Nhà nước 
và tư nhân 

Đức 2011 Nhà sản xuất, SME và người làm 
chính sách 

200 triệu Nhà nước 
và tư nhân 

Hà Lan 2012 Doanh nghiệp lớn, SME, trường 
đại học, trung tâm nghiên cứu 

45 triệu Nhà nước 
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Quốc 
gia 

Năm  
chính sách 

Mục tiêu đề ra 
Khoản đầu 
tư (Euro) 

Nguồn 
đầu tư 

Thụy 
Điển 

2014 Kết nối kinh doanh 25 triệu Nhà nước 
và tư nhân 

Ý 2016 Công nghiệp, SME và doanh 
nghiệp siêu nhỏ 

97,5 triệu Nhà nước 

Tây Ban 
Nha 

2013 Nghiên cứu, khoa học và công 
nghiệp, SME dịch vụ 

50 triệu Nhà nước 
và tư nhân 

Anh 2012 Kinh doanh, công nghiệp và tổ 
chức nghiên cứu 

164 triệu Nhà nước 
và tư nhân 

Cộng 
hòa Séc 

2016 Công nghiệp, các công ty dịch vụ, 
hiệp hội thương mai 

Chưa xác 
định 

Nhà nước 

Nguồn: Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship (2016). 

Cụ thể, Đề án “Công nghiệp cho tương lai” của Pháp liên kết với Chương 

trình “Công nghiệp vùng Normandie”. 

Đề án “Cụm nhà máy thông minh” của Ý được xây dựng dựa trên Chương 

trình “Lộ trình đổi mới Ý”, một chiến lược rộng lớn hơn về 3 lĩnh vực kinh 

tế-xã hội thách thức mà Ý đang phải đối mặt, bao gồm: biến đổi khí hậu, sự 

khan hiếm nguồn lực, tăng dân số cơ học,…  

Pháp và Hà Lan đã xác định rất rõ ràng lý do để khởi động các sáng kiến 

chính sách. Tại Pháp, sự thiếu đầu tư và các vấn đề phát triển ngành công 

nghiệp kỹ thuật số là động lực thúc đẩy việc tạo chính sách. Trái lại, ở Hà 

Lan, tỷ lệ người làm việc trong lĩnh vực sản xuất tương đối thấp đã dẫn tới 

nền công nghiệp thông minh.  

Ở một số nước, sáng kiến chính sách là kết quả trực tiếp của khung chiến 

lược và/hoặc chương trình nghị sự quốc gia. Đề án “Nền tảng công nghiệp 

4.0” của Đức bắt đầu là một trong mười dự án trong Kế hoạch hành động 

thuộc Chiến lược công nghệ cao đến năm 2020.  

Trong trường hợp của Tây Ban Nha, Đề án là một phần về kỹ thuật số trong  

Chương trình tăng cường ngành công nghiệp và dần dần chuyển đổi thành 

Đề án “Công nghiệp kết nối 4.0”. 

Trong khi đó, Đề án “Bệ phóng sản xuất giá trị gia tăng cao” ở Anh cho 

thấy Chính phủ Anh đã hành động như thế nào trong việc đề xuất chiến 

lược chính sách để thành lập một loạt các trung tâm công nghệ trong các 

ngành công nghiệp. 



18  Chính sách dẫn đường phát tri�n công nghiệp 4.0 ở một số quốc gia…  

 

2.2. Mục tiêu của các chính sách 

Trong chính sách công nghiệp 4.0 của các quốc gia EU cho thấy có sự 
chồng chéo lớn trong mục đích và mục tiêu mà họ theo đuổi. Nhìn vào mục 
tiêu cụ thể trong chiến lược quốc gia cho thấy, đa số các chính sách của họ 
nhằm tăng cường sức cạnh tranh và hiện đại hóa nền công nghiệp quốc gia. 
Rõ nét nhất chính là mục tiêu đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của các 
ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. Nếu xét về cơ bản trong một chính sách 
quốc gia, các mục tiêu kinh tế thường được kết hợp với các mục tiêu xã hội 
và môi trường. Mặc dù để đạt được những mục tiêu kinh tế cần có một sự 
khác biệt trong chính sách và các điều chỉnh mục tiêu chung.  

Trong trường hợp của Tây Ban Nha, chi phí được “bao” bởi khoản vay phụ 
thuộc vào phạm vi hoạt động và loại hình doanh nghiệp, giữa mức chi phí 
từ 25% đến 70%.  

Đề án “Công nghiệp cho tương lai” của Pháp kết hợp nhiều công cụ tài trợ, 
ví dụ: các khoản vay và ưu đãi thuế với đầu tư tư nhân vào nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ (R&D).  

Đề án “Sản xuất 2030” của Thụy Điển được điều khiển và tài trợ rất nhiều 
bởi ngành công nghiệp đảm bảo tác động của công nghiệp và sự bền vững 
dài hạn.  

Trong khi đó, yếu tố độc đáo nhất ở Anh liên quan đến việc cung cấp công 
nghệ quy mô công nghiệp và chuyên môn cho các doanh nghiệp để giảm rủi 
ro đổi mới công nghệ thông qua thiết lập bảy trung tâm công nghệ. Theo 
cách này, các trung tâm là nơi tạo môi trường thuận lợi cho sự hợp tác giữa 
ngành công nghiệp, khối nghiên cứu và các cơ quan nhà nước và/hoặc giữa 
các bên trong khu vực và quốc gia.  

Tại Pháp, nền tảng của Đề án “Công nghiệp cho tương lai” tạo điều kiện 
cho sự hợp tác giữa các bên liên quan đến công nghiệp và dân sự. 

Trong khi đó, Đề án “Nền tảng công nghiệp 4.0” của Đức cho phép các nhà 
hoạch định chính sách đẩy mạnh vai trò lãnh đạo trong các vấn đề về công 
nghiệp 4.0 ở tất cả các cấp quản lý.  

Mặt khác, Đề án “Cụm nhà máy thông minh” của Ý kết hợp các chính sách 
Công nghiệp 4.0 của khu vực và quốc gia phù hợp với các hướng dẫn của EU. 

2.3. Trọng tâm tập trung và tác động của các chính sách 

Mặc dù, tất cả các chính sách được xem xét liên quan đến chủ đề công 
nghiệp 4.0, ưu tiên được đẩy nhanh việc triển khai và áp dụng các công nghệ 

công nghiệp 4.0. Chỉ có Đề án “Cụm nhà máy thông minh” của Ý mới tập 
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trung hơn vào nghiên cứu, đặc biệt là phát triển các công nghệ mới để đáp 
ứng những thách thức trong việc tạo ra sự đổi mới. Hơn nữa, không có công 
nghệ rõ ràng hoặc trọng tâm ngành của các chính sách quốc gia. Trong khi 
internet vạn vật/hệ thống thực-ảo là các lĩnh vực công nghệ phổ biến nhất, 
cũng chỉ được coi như là mục tiêu trong chính sách của Đức và Pháp. Ở cấp 
độ ngành, lĩnh vực sản xuất, các mô hình cụ thể không tồn tại. Điều này cho 
thấy rằng, các sáng kiến chính sách của các quốc gia hàng đầu trong công 

nghiệp 4.0 có xu hướng tương đối cởi mở đối với việc áp dụng các công 

nghệ 4.0 cụ thể hoặc các công nghệ thuộc lĩnh vực ngành chuyên sâu.  

Tăng tính bền vững của sản xuất là một lĩnh vực tác động chung được nhắm 
tới bởi các sáng kiến của Thụy Điển và Ý.  

Trong khi đó, Tây Ban Nha tìm cách cung cấp thông tin và hỗ trợ thực hiện 
cho các công ty để khai thác tốt hơn các cơ hội do ngành công nghiệp 4.0 
cung cấp.  

Tại Hà Lan, tính linh hoạt hơn về sản lượng, hiệu quả, chi phí và đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng là những tác động chính dự kiến. 

Bảng 2: Trọng tâm chiến lược và công nghệ trọng điểm cho công nghiệp 
4.0  

Quốc gia Tên Đề án Trọng tâm chiến lược Công nghệ/ngành trọng điểm 

Pháp Công nghiệp 
cho tương lai 

Triển khai (ứng dụng) Giao thông vận tải, IoT, trí tuệ 
nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ 
số, y tế, thành phố thông minh 

Đức Nền tảng công 
nghiệp 4.0 

Triển khai (ứng dụng) Hệ thống thực-ảo, IoT 

Hà Lan Công nghiệp 
thông minh 

Nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ 

Công nghiệp thông minh (chung 
chung) 

Thụy Điển Sản xuất 2030 Triển khai (ứng dụng)  Công nghiệp thông minh (chung 
chung) 

Ý Cụm nhà máy 
thông minh  

Triển khai và nghiên 
cứu phát triển 

Nền tảng kỹ thuật số, dữ liệu 
lớn, ứng dụng cộng tác 

Tây Ban 
Nha 

Công nghiệp 
kết nối 4.0 

Triển khai (ứng dụng) Công nghiệp thông minh (chung 
chung) 

Anh  Bệ phóng sản 
xuất giá trị gia 
tăng cao 

Triển khai (ứng dụng) Không gian vũ trụ, ô tô, hóa 
chất, hạt nhân, dược phẩm, điện 
tử 

Cộng hòa 
Séc 

Sản xuất 4.0 Triển khai (ứng dụng) Công nghiệp thông minh (chung 
chung) 

Nguồn: Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship (2016). 
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2.4. Nguồn kinh phí 

Mặc dù, các chính sách quốc gia về công nghiệp 4.0 chủ yếu dựa vào nguồn 

tài chính công (nhà nước), tuy nhiên, các khoản đầu tư tư nhân bổ sung 

cũng quan trọng với hiệu quả đòn bẩy đáng kể. Tuy nhiên, khối lượng của 

tác động đòn bẩy tăng lên trong đầu tư giữa các chính sách được xem xét có 

sự khác biệt lớn. Tương tự, các biện pháp được thông qua bởi các sáng kiến 

chính sách để đảm bảo đầu tư tư nhân khác nhau về loại hình hoạt động. 

Hơn nữa, thông tin về đòn bẩy tư nhân dự kiến sẽ không có sẵn cho tất cả 

các sáng kiến chính sách, cản trở việc so sánh giữa các chính sách. 

Đề án “Bệ phóng sản xuất giá trị gia tăng cao” tại Anh đã trải qua một đánh 

giá toàn diện về ảnh hưởng đòn bẩy của đầu tư công. Với đòn bẩy tỷ lệ 

17/1, “Bệ phóng sản xuất giá trị gia tăng cao” vượt quá đòn bẩy của bất kỳ 

sáng kiến chính sách khác, thậm chí hơn gấp nhiều lần. Trong một quy mô 

lớn, thành công này có thể được quy cho một lượng đáng kể thu nhập từ 

hoạt động thương mại mà “Bệ phóng sản xuất giá trị gia tăng cao” có được 

thông qua các hợp đồng R&D cạnh tranh. Bất chấp những khó khăn trong 

việc đánh giá thành công của các sáng kiến chính sách trong việc thúc đẩy 

đầu tư từ khu vực tư nhân, rõ ràng phạm vi của các biện pháp được thực 

hiện khác nhau. 

Hai Đề án “Công nghiệp cho tương lai” và “Bệ phóng sản xuất giá trị gia 

tăng cao” đã đưa ra các biện pháp bao quát nhất. “Công nghiệp cho tương 

lai” cung cấp các ưu đãi thuế cho đầu tư R&D tư nhân. Hơn nữa, “Bệ phóng 

sản xuất giá trị gia tăng cao” cung cấp sự tham gia chiến lược với các đối tác 

công nghiệp quan trọng và các chương trình hỗ trợ dành cho sự tham gia của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặc dù, các cơ chế thực sự được áp dụng để đảm 

bảo tốt hơn cho hoạt động đầu tư tư nhân - tức là khuyến khích hoặc yêu cầu 

đầu tư tư nhân - các sáng kiến chính sách quốc gia sẽ có lợi từ việc xem xét 

đầu tư tư nhân chặt chẽ hơn vào trong thiết kế chính sách. 

Bảng 3: Khoản đầu tư và kết quả thu được ở các quốc gia tiêu biểu 

Quốc gia 
Khoản đầu 
tư (Euro) 

Kết quả đạt được 

Pháp 10 tỷ 800 khoản vay cho các công ty; 3.400 công ty hiện đại hóa 
sản xuất, 300 chuyên gia được xác định; sự tham gia của 18 
khu vực và vùng lãnh thổ. 

Đức 200 triệu Giảm sự phân chia ngành; chuyển đổi chương trình nghiên 
cứu thành thực tiễn, phát triển mạng lưới liên kết, tạo nền 
tảng với 150 thành viên. 
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Quốc gia 
Khoản đầu 
tư (Euro) 

Kết quả đạt được 

Hà Lan 45 triệu Thiết lập 14 phòng thí nghiệm thực địa vào cuối năm 2016: 
mỗi phòng thí nghiệm hiện trường có doanh thu 250.000 đến 
4 triệu euro mỗi năm. 

Thụy Điển 25 triệu Tài trợ 30 dự án, liên quan đến hơn 150 doanh nghiệp, thành 
lập một trường đào tạo tiến sĩ và thu được 50% nguồn tài 
chính hỗ trợ thêm cho tất cả các hoạt động và mua công cụ 

Ý 97,5 triệu Tạo ra một nền tảng kết nối sản xuất và thực hiện bốn dự án 
nghiên cứu trọng điểm 

Tây Ban 
Nha 

50 triệu Thiết lập các chương trình đổi mới và nghiên cứu và thí 
điểm các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

Anh 164 triệu Giá trị của công việc đổi mới chiếm 123% kế hoạch; Mỗi 1 
Euro của ngân sách công được tạo ra 17 Euro 

Cộng hòa 
Séc 

Chưa xác 
định 

Chưa xác định 

(Nguồn: Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship (2016). 

2.5. Kết quả và hiệu quả mang lại 

Các chính sách quốc gia cho công nghiệp 4.0 ở EU đã tạo ra kết quả định 
tính và định lượng. Các kết quả định tính và định lượng chưa đầy đủ đối với 
Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và Anh. Trong “Công nghiệp cho tương lai” ở 
Pháp có hơn 800 khoản vay của doanh nghiệp và 3.400 trường hợp đã được 
hỗ trợ, trong khi Thụy Điển, “Sản xuất 2030” tài trợ 30 dự án với sự tham 
gia của hơn 150 doanh nghiệp. Trong khi đó, đối với sáng kiến chính sách 
Công nghiệp 4.0 của Đức, các kết quả định tính nổi bật như giảm sự phân 
chia trong ngành, chuyển đổi nghiên cứu ứng dụng thực tiễn và tạo ra mạng 
lưới với nền tảng 150 thành viên. Bất kể đạt được những kết quả quan trọng 
nào, việc thiếu các mục tiêu rõ ràng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, 
thường có nghĩa là không rõ mục tiêu chính sách đã đạt được. “Bệ phóng 
sản xuất giá trị gia tăng cao” của Anh lại một lần nữa là một ngoại lệ, vì 
sáng kiến đã đặt ra mục tiêu rõ ràng việc theo dõi và đánh giá theo chu kỳ. 
Các kết quả từ nghiên cứu đánh giá toàn diện cho thấy giá trị của công việc 
đổi mới là 123% so với mục tiêu ban đầu trong giai đoạn 2013-2015. Điều 
này cho thấy nhu cầu về dịch vụ và hỗ trợ vượt quá kỳ vọng ban đầu. 

2.6. Cách thực hiện và quản trị  

Bên cạnh chiến lược tổng thể hoặc lộ trình xác định các mục tiêu và các 

bước hành động chính, việc sử dụng các đề xuất, các nhóm làm việc, tham 
vấn sâu và các ủy ban chỉ đạo có sự tham gia rộng rãi là cần thiết. Trong 
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một số sáng kiến chính sách, các sáng kiến bổ sung đã được triển khai để 
phối hợp thực hiện. Để hoàn thiện thiết kế chính sách và bắt đầu triển khai, 
các cuộc tham khảo, tư vấn của các bên liên quan và kêu gọi đề xuất được 
tiến hành.  

Tại Tây Ban Nha, các cuộc tham khảo ý kiến tư vấn của các bên liên quan 
khá toàn diện. Trong quá trình gần 5 tháng, “Công nghiệp kết nối 4.0” đã tổ 
chức một loạt hội thảo và các cuộc họp liên quan đến tất cả các đối tượng 
tham gia. Ngoài ra, ba đối tác lớn của ngành công nghiệp (Santander, Indra 

và Telefonica) đã giúp thiết lập mô hình chiến lược và quản trị.  

Ở Thụy Điển, việc sử dụng các nhóm chuyên gia đã đóng góp vào việc phát 
triển nội dung mới và các ý kiến đóng góp gợi mở, cũng như đưa ra các tầm 
nhìn và đề xuất các sáng kiến chính sách mới.  

3. Kinh nghiệm và bài học từ chính sách quốc gia về công nghiệp 4.0 

3.1. Không gian chính sách 

Đầu tiên, xét về khía cạnh đầu tư, nguồn tài chính cho công nghiệp 4.0 chủ 
yếu từ nhà nước, tư nhân đóng góp một phần.  

Thứ hai, xét về định hướng, chính sách cho công nghiệp 4.0 có xu hướng 

tập trung vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, tiếp đến mới là phát triển kỹ năng 
sản xuất. Ngoại lệ đáng chú ý trong Đề án “Sản xuất 2030” của Thụy Điển 

có sự tham gia của một trường đại học quốc gia có liên quan đến lĩnh vực 
sản xuất. Đề án “Sản xuất 4.0” ở Cộng hòa Séc cũng cho thấy một định 

hướng lớn về kỹ năng sản xuất, đặc biệt về kỹ năng số.  

Thứ ba, xét về quản lý và thực hiện, hầu hết các chính sách quốc gia về 

công nghiệp 4.0 có một cách tiếp cận từ trên xuống để thiết kế, khởi xướng 
và thực hiện các sáng kiến chính sách. Điều này có nghĩa là, mặc dù các 
bên liên quan khác đã được tham vấn và đóng góp vào việc thực hiện các 
chính sách, chính phủ các nước vẫn nắm quyền điều hành và kiểm soát. 
Một ngoại lệ đáng chú ý là chương trình “sản xuất 2030” của Thụy Điển - 
nơi ngành công nghiệp, học viện và các nhóm nghiên cứu có trách nhiệm 
cho việc thiết kế và hoạt động của các sáng kiến chính sách. Ngành công 
nghiệp thông minh của Hà Lan cũng là một ngoại lệ. Công nghiệp thông 

minh là có căn cứ trên nguyên tắc và phương pháp tiếp cận từ dưới lên theo 
ba trụ cột, với sự tham gia của ngành công nghiệp, trường đại học và các 

đối tác nghiên cứu. Khu vực công giữ vai trò thiết lập và thực hiện các hoạt 
động cốt lõi. 
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3.2. Các yếu tố điều khiển chính sách công nghiệp 4.0 

Xét về năng lực phối hợp giữa các bên và giữa các cấp quản lý khác nhau, 
Đề án “Bệ phóng sản xuất giá trị gia tăng cao” đã thiết lập một cơ chế hiệu 
quả để tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các trung tâm, các diễn đàn 
xuyên suốt của Đề án. Trong các diễn đàn này, đại diện của tất cả các trung 

tâm hợp tác xác định các thách thức và cơ hội công nghệ để giải quyết bằng 
cách tận dụng khả năng kết hợp của các trung tâm. Ngoài ra, có ngân sách 

dành riêng để hỗ trợ các dự án công nghệ xuyên trung tâm. Nói chung, sự 
tham gia của các bên khá đa dạng, là một sức mạnh xác định các chính sách 
quốc gia về công nghiệp 4.0. Sự hợp tác với các bên liên quan/các bên tham 
gia ngành công nghiệp thường được các cơ quan thực hiện đề cập đến nhiều 

nhất như động lực thúc đẩy. 

Trong một số trường hợp, ngành công nghiệp chủ động khuyến khích việc 

sáng tạo các sáng kiến - ví dụ như ở Hà Lan và Pháp - tạo ra các động lực 
thúc đẩy. Sự tham gia của các nhà chức trách khu vực tham gia vào việc áp 

dụng các chiến lược công nghiệp 4.0 ở cấp vùng - thường trong khuôn khổ 
các chiến lược chuyên môn thông minh - thường được cho phép để có sự 

liên kết chính sách chặt chẽ hơn giữa cấp quốc gia và khu vực. Cuối cùng 

nhưng không kém phần quan trọng, sáng kiến của các cơ quan công quyền 
trong việc thúc đẩy chính sách công nghiệp 4.0 cũng là một trong những 
động lực chính. Động lực công có thể đặc biệt hữu ích khi các ngành công 
nghiệp quá tách biệt hoặc phân mảng để đạt được sự đồng thuận giữa các 
bên tham gia ngành. Ví dụ, về “Nền tảng công nghiệp 4.0” ở Đức cho thấy 

nền tảng công nghiệp 4.0 lớn có thể làm giảm việc tách biệt ngành và cải 
thiện mạng lưới sản xuất. 

3.3. Các rào cản đối mặt trong chính sách công nghiệp 4.0 

Không có rào cản cụ thể nào nổi bật như một mẫu số chung cho các chính 
sách quốc gia về công nghiệp 4.0. Thay vào đó, một loạt các khía cạnh khác 
nhau phát sinh. Sự thiếu hụt nguồn lực và sự tham gia kém hiệu quả của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thách thức việc thực hiện các sáng kiến chính 

sách. Giống như bất kỳ dự án chính sách quy mô lớn nào khác, ngân sách 
ban đầu của nhà nước là rất quan trọng đối với các chính sách công nghiệp 
4.0 để tăng tốc và xây dựng năng lực cần thiết cho hoạt động hiệu quả.  

Kinh nghiệm cho thấy, mặc dù các công ty lớn thường quen thuộc với quá 
trình tìm kiếm nguồn tài chính phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để xin cấp vốn. 
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3.4. Chính sách Công nghiệp 4.0 từ góc độ SWOT 

Kết quả phân tích SWOT về chính sách phát triển công nghiệp 4.0 cho thấy 
mức độ hội tụ thấp. Trong những điểm mạnh chính, sự hỗ trợ dành cho các 
doanh nghiệp, cùng với việc thống nhất giữa các cấp quản trị chính sách, 
cũng như hoạt động đồng tài trợ cho ngành, lĩnh vực chuyên sâu. Ngược lại, 

những điểm yếu chính được xác định có liên quan chặt chẽ đến các rào cản 
như hạn chế kinh phí, thiếu năng lực, lập kế hoạch yếu kém, hoạt động 

giám sát, phương thức thu hút sự tham gia của các SME vào các chương 
trình,… Đây cũng được xem là những điểm yếu chính trong các chính sách 
về công nghiệp 4.0. Ở Pháp, có những nghi ngờ về khả năng để đo lường 
một cách hiệu quả các thành tựu của chính sách. Tây Ban Nha, hiện nay, 

không có định nghĩa rõ ràng về các mục tiêu. Trong khi đó, công nghiệp 4.0 
chủ yếu phản ánh về tiềm năng, về khả năng mở rộng và khả năng chuyển 

nhượng, thị trường mới và các cơ hội hợp tác quốc tế. Tại Thụy Điển, tiềm 
năng cho việc mở rộng quy mô sản xuất trường học ở cấp độ Bắc Âu cung 

cấp những cơ hội mới. Trong khi đó, ở Ý, việc công bố một công cụ tài 
chính mới của “Công nghiệp 4.0” sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh 
nghiệp. Về khía cạnh các mối đe dọa, sự không cân đối giữa cách quản trị 

giữa các cấp bậc trong quản lý hành chính, cùng với mâu thuẫn lợi ích của 

các ngành và bên trong từng ngành khá rõ. Thật bất thường, “Bệ phóng sản 
xuất giá trị gia tăng cao” đang nỗ lực duy trì mô hình tài trợ cân bằng, vì lợi 
nhuận đã vượt quá mong đợi. Mô hình tài trợ cân bằng là rất quan trọng để 

đảm bảo cân bằng giữa khuyến khích tăng trưởng và kích thích sự đổi mới 
trong các lĩnh vực có lợi cho ngành sản xuất. 

3.5. Những bài học chính sách chính 

Thứ nhất, bài học chính sách rút ra trong thiết kế chính sách về công nghiệp 

4.0. Điều này liên quan đến cấu trúc, các bên tham gia như công nghiệp, 
công nghệ và nghiên cứu cũng như các hiệp hội - được xem là quan trọng 

cho sự thành công của chính sách. Thêm vào đó, sự thiếu hụt cho các giải 
pháp kỹ thuật số đã được giải quyết bằng cách có sự tham gia của lĩnh vực 

số trong việc thực hiện dự án.  

Tuy nhiên, các nhà chức trách Thụy Điển đã phát triển một mô hình từ dưới 
lên, chủ yếu dựa vào các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan 

đến nghiên cứu. Tại Đức, bài học kinh nghiệm từ chính sách này bao gồm 
kinh nghiệm để mở rộng mạng lưới và các tiêu chuẩn và quy chuẩn chung 
của các thành viên mạng nhằm giảm cạnh tranh.  
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Thứ hai, bài học chính sách rút ra bao gồm nhu cầu cung cấp các công cụ 
tài trợ có mục tiêu rõ ràng, nhằm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia hiệu quả hơn. Các phương pháp tiếp cận mục tiêu cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa cũng bao gồm hỗ trợ chuyên biệt trong việc lồng ghép các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa vào công nghiệp 4.0 và các chuỗi giá trị toàn cầu vì các 
doanh nghiệp nhỏ thường ít chuẩn bị cho việc điều chỉnh công nghệ do 
thiếu nhân viên chuyên môn hoặc không quen với các công nghệ mới.  

Cách tiếp cận từ phòng thí nghiệm thực nghiệm cung cấp những quan điểm 

thú vị ở Hà Lan. Sự gần gũi giữa các công ty và các phòng thí nghiệm hiện 
trường và hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện trường ở các vùng khác 
nhau đã nhấn mạnh đến việc tạo điều kiện tiếp cận với kiến thức.  

Thứ ba, bài học rút ra từ “Cụm nhà máy thông minh” của Ý liên quan đến 

vai trò chiến lược của các cụm để xác định chính sách công nghiệp. Vì 
chính sách công nghiệp bị phân tán ở châu Âu nói chung - so với Hoa Kỳ 

và Trung Quốc - một cụm công nghiệp chuyên biệt được các nhà hoạch 
định chính sách đưa ra với mục đích gắn kết khoa học, kỹ thuật, công nghệ 

giữa các thành viên của cụm và thuận lợi hơn trong hoạt động cung ứng các 
dịch vụ hỗ trợ. 

Thứ tư, bài học chính rút ra của Anh nhấn mạnh giá trị của sự đổi mới “giai 
đoạn cuối” cho tăng trưởng kinh tế. Đây là nơi công nghệ quy mô công 

nghiệp có thể đóng vai trò là yếu tố thành công.  

Cuối cùng, mô hình tài trợ cân bằng giảm nguy cơ biến động dễ dàng cho 

việc thực hiện các cam kết dài hạn để cải tiến hoạt động đổi mới. 

3.6. Các vấn đề xuyên suốt cho các chính sách công nghiệp 4.0 có hiệu 
quả 

Trong quá trình phân tích chính sách so sánh, những vấn đề xuyên suốt sau 
đây bao gồm: 

Thứ nhất, các chính sách công nghiệp 4.0 được hưởng lợi từ việc thiết lập 
các mục tiêu rõ ràng với các mục tiêu đo lường/các cột mốc được hỗ trợ bởi 

các chỉ số chất lượng và định lượng, cũng như các cơ chế theo dõi và đánh 
giá nghiêm ngặt. 

Thứ hai, mặc dù ngân sách nhà nước là cần thiết, nhưng đồng tài trợ tư 
nhân cho các chính sách công nghiệp 4.0 cũng rất quan trọng. Vì vậy, các 

nhà hoạch định chính sách nên dự kiến các biện pháp để đảm bảo tài chính 
tư nhân - theo hình thức tự nguyện hoặc bắt buộc. Tương tự, hiệu quả đòn 
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bẩy của xã hội với các khoản đầu tư có thể nâng cao tác động của các chính 
sách cần được xem xét để vượt qua những thách thức, để thu về các khoản 
lợi nhuận từ các kết quả trong hoạt động R&D, trong các ứng dụng thương 
mại có tính khả thi của EU. Mức độ đồng tài trợ cao từ các bên tham gia 
ngành công nghiệp là cần thiết để tăng tính bền vững của các sáng kiến. 

Thứ ba, cách tiếp cận theo ngành, lĩnh vực (hoặc từ dưới lên) so với việc áp 
dụng cách tiếp cận quản trị từ trên xuống đảm bảo sự tham gia tích cực hơn 
của các ngành, lĩnh vực có tính chuyên môn sâu. Bằng cách này, thành viên 

trong từng ngành có cơ hội chủ động tham gia, thúc đẩy sự phát triển những 
lĩnh vực sản xuất đặc thù. 

Thứ tư, các công cụ tài trợ sáng tạo và gần với thị trường hơn, ví dụ: các 
khoản cho vay kinh doanh và ưu đãi thuế cũng cần được xem xét. 

Thứ năm, sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường 
đòi hỏi một phương pháp tiếp cận linh hoạt hơn, nghĩa là cung cấp các công 

cụ tài trợ cụ thể. 

Thứ sáu, tốc độ triển khai chậm của các dự án có thể làm giảm cơ hội đạt 
được kết quả quan trọng. 

Thứ bảy, xu hướng tạo ra các nền tảng lớn, nhiều nhà đầu tư nhưng hầu hết 
các chính sách đều hướng tới việc tăng cường triển khai hoặc tiếp nhận 

công nghệ, tức là các chương trình hỗ trợ gần nhất với nhu cầu chuyển đổi 
kỹ thuật số của các doanh nghiệp. 

Những phân tích trên chưa thể bao quát hết các hoạt động liên quan đến 
chính sách công nghiệp 4.0 ở các quốc gia thuộc liên minh châu Âu. Tuy 
vậy, qua phân tích cũng cho chúng ta cái nhìn khái quát về cách làm của 
các quốc gia được cho là năng động nhất, giàu tiềm năng cũng như triển 
vọng nhất trong trào lưu phát triển công nghiệp 4.0 hiện nay.    

4. Đề xuất hướng phát triển công nghiệp 4.0 tại Việt Nam 

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang có những rào cản nhất định trong 
việc chủ động tham gia CMCN 4.0, cũng như quá trình hấp thụ công nghệ 

4.0 bởi hoàn cảnh riêng, điều kiện riêng như đã nêu khái quát trong Nghị 
quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 22/3/2018 vừa 
qua. Trong Nghị quyết có những điểm đáng chú ý như “phát triển công 
nghiệp còn thiếu tổng thể, đồng bộ”; “chưa xác định đúng vai trò của doanh 
nghiệp”; “…huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phát triển 
công nghiệp thiếu hiệu quả, chưa có bước đột phá”; “KH&CN chưa trở 
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thành động lực quan trọng nhất cho phát triển nhanh và bền vững ngành 
công nghiệp”;…  

Để góp phần giải quyết các vấn đề này, ở đây xin nêu một số định hướng 
sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh năng lực tiến hành số hóa các hoạt động sản xuất trong 
các doanh nghiệp. 

Thứ hai, phát triển năng lực tham gia của doanh nghiệp sản xuất vào các 

chuỗi giá trị trong phạm vi ngành, lĩnh vực sản xuất ở tầm địa phương, quốc 
gia hay quốc tế.  

Thứ ba, thúc đẩy năng lực kết nối mạng lưới sản phẩm và dịch vụ của 
doanh nghiệp trong đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và 

quốc tế. 

Thứ tư, tăng cường khả năng đầu tư tập trung hàng năm và mức huy động 
vốn của doanh nghiệp (đầu tư thực cho sản xuất). 

Thứ năm, nâng cao năng lực hợp tác trong chuỗi giá trị nhằm đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng (người tiêu dùng). 

Ngoài ra, nước ta còn rất nhiều việc phải làm để đến được với công nghiệp 

4.0, tuy nhiên, có thể bắt đầu bằng “Phát triển các doanh nghiệp công 

nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành một động lực quan trọng cho 
phát triển công nghiệp đất nước trên cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
khoá XII” (trích Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban chấp 
hành Trung ương).       

Lời kết 

Thực tế khách quan là công nghiệp 4.0 đang từng bước đến với nước ta. Vì 
vậy, đã đến lúc phải hành động. Các nhà hoạch định chính sách nên khuyến 

khích đổi mới công nghệ gắn với đổi mới xã hội, xem xét tất cả các khả 
năng về phía cung, cũng như về mặt cầu. Cần có sự hiểu biết hệ thống về 

chính sách đổi mới, trong đó bao gồm chiến lược và phối hợp thực hiện để 
đổi mới sản xuất có thể trở thành đổi mới xã hội và ngược lại đổi mới xã 
hội có thể trở thành đổi mới sản xuất. Cụ thể như đẩy mạnh việc học tập, 
nghiên cứu khoa học gắn với doanh nghiệp để các công nghệ mới và kiến 
thức mới có thể lan truyền nhanh hơn. Chính sách đổi mới xã hội nên thúc 
đẩy các dự án liên ngành tạo đà cho đổi mới sản xuất. Hỗ trợ việc chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu cơ bản sang phát triển ứng dụng thông qua các 
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phòng thí nghiệm, các nhà máy thông minh với những công nghệ tương lai. 
Điều này sẽ khuyến khích sự hợp tác và chuẩn bị cơ sở cho đổi mới xã hội. 
Chính sách đổi mới xã hội có thể hỗ trợ mua sắm trực tiếp thiết bị công 
nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề và các cơ hội nghề nghiệp 
mới. Hơn nữa, mỗi người Việt phải được hiểu như là một cơ hội cho ngành 
công nghiệp 4.0. Hay quyết tâm vươn tới là thị trường dẫn đầu, ví dụ: cơ sở 
hạ tầng đám mây Việt Nam, thị trường nội dung số,... 

Để vào Việt Nam nhanh hơn, dù muốn hay không công nghiệp 4.0 vẫn phải 

chứng minh lợi ích của nó đối với xã hội. Chỉ khi nào sự phát triển trong và 
xung quanh công nghiệp 4.0 dẫn đến giá trị gia tăng cho xã hội; khi mà các 
công nghệ, dịch vụ và tổ chức mới được thành lập, hoạt động hiệu quả 
trong xã hội và khi những thực tiễn xã hội “tốt hơn cho người dân”, chúng 
ta sẽ nhận ra và đặt tiềm năng cho công nghiệp 4.0 có đất phát triển. Trên 
con đường hướng tới mục tiêu này, phối hợp và hiệu quả các chính sách 
đang hoạt động là cần thiết./. 
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